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TỔNG CỘNG: 23

I  QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN THPT hạng II

1 Đặng Thanh May 17/12/1984
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

2 Nguyễn Thị Hợp 26/02/1978
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Hồ Thị Thanh Tuyền 12/01/1984
Tổ trưởng 

chuyên môn

Trường PTDTNT THCS

 và THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

2 Lê Văn Dưỡng 02/05/1978 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

3 Mai Thị Thanh Vân 20/11/1981
Tổ trưởng 

CM

Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

4 Phạm Thị Hồng Điệp 20/02/1989 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS 

Và THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 28/081983 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

6 Trương Thị Thanh Thủy 20/10/1980
Tổ phó 

chuyên môn

Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

7 Phan Thị Hoài Châu 17/12/1983 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Thị Như Khuê 03/04/1980 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS 

Và THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

9 Nguyễn Ngọc Bình 16/03/1966 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

10 Trương Minh Huy 14/02/1987 Tổ phó CM
Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

11 Lê Thị Thu Ngọc 22/02/1981 Giáo viên
Trường PTDTN THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

12 Trần Thị Hoà 20/5/1987 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

13 Lê Thị Bông 27/12/1988 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

14 Nguyễn Thị Phước 27/041977 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh.
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

15 Lưu Thị Hằng 28/01/1993 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

16 Phạm Thị Hà 8/3/1981 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

17 Đinh Thị Thủy 23/08/1976 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

18 Võ Thị Mỹ 29/10/1986 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

Đăng ký thăng hạng CDNN THCS hạng II

1 Lê Thị Minh Thi 10/1/1990 Giáo viên
Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
GV THCS hạng III GV THCS hạng II Trúng tuyển

III NHÂN VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Trần Thị Minh Xuân 10/12/1972 Nhân viên
Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh
Thư viện viên hạng IV Thư viện viên hạng III Trúng tuyển

2 Lê Văn Dự 08/08/1982 Nhân viên
Trường PTDTNT THCS và 

THPT Vĩnh Thạnh

Kế toán viên trung cấp 

hạng IV
Kế toán viên hạng III Trúng tuyển
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